
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 595, Khu phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

26/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX TM DV THANH BẮC NGHỆ BÌNH DƯƠNG

3702974908

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX TM DV THANH BẮC NGHỆ 
BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989133853
Email:

Fax:
Website:
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4.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự 

3100(Chính)

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế, và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành gỗ

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
đồ ngũ kim, bu lông, ốc, vít, đai ốc, tán, giấy, băng keo (trừ 
hoạt động bến thủy nội địa)

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên phụ liệu ngành gỗ, ván ép

4669

11. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

15. Sản xuất thảm, chăn, đệm
Chi tiết: Gia công đệm mút 

1393

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

17. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ HỒNG 
SƠN     

Thôn 10, Xã Sơn 
Hồng, Huyện Hương 
Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

800.000.000 20,000 183209412

2TRẦN VĂN 
TRỌNG     

Xóm 3, Xã Diễn 
Thành, Huyện Diễn 
Châu, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

800.000.000 20,000 186721054

3LÊ VĂN 
TUẤN

Thôn Trung Tiến, Xã 
Xuân Cao, Huyện 
Thường Xuân, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

800.000.000 20,000 038085022683

4ĐẶNG 
MINH LỰC   
  

Hồng Lĩnh, Xã Nhân 
Thành, Huyện Yên 
Thành, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

800.000.000 20,000 186642312

5TRẦN ANH 
TUẤN     

Khu Phố 1, Phường 
Phú Hòa, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

800.000.000 20,000 281315689

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038085022683
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Tiến, Xã Xuân Cao, Huyện Thường Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Trung Tiến, Xã Xuân Cao, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN TUẤN Nam

18/05/1985 Kinh Việt Nam

30/09/2020 cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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